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1 18020961  Phạm Văn Ngọc  04/11/2000  15  4.00 Xuất sắc

2 18020457  Lê Thị Hạnh  19/04/2000  12  4.00 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

3 18020932  Nguyễn Văn Nam  11/04/2000  12  3.93 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

4 18020067  Đinh Mai Phương  11/02/2000  12  3.93 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

5 18020928  Bùi Văn Nam  10/05/2000  12  3.88 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

6 18021075  Nguyễn Quốc Sinh  09/10/2000  12  3.88 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

7 18021208  Nguyễn Thị Thiêm  06/11/2000  12  3.85 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

8 18021271  Nguyễn Văn Tiến  03/11/2000  12  3.85 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

9 18020713  Phạm Minh Khiêm  20/09/2000 9  3.80 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

10 18021160  Lê Đức Thắng  01/10/2000  12  3.78 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

11 18020192  Nguyễn Văn Bách  23/04/2000  12  3.75 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

12 18020946  Đào Đình Nghĩa  21/10/2000  12  3.75 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

13 18020711  Nguyễn Gia Khiêm  14/06/2000  15  3.74 Xuất sắc

14 18020409  Nguyễn Tiến Duy  01/10/2000  12  3.73 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

15 18021373  Lê Minh Tuấn  24/10/2000  12  3.73 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

16 18020285  Phạm Tiến Đạt  23/03/1998 9  3.73 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

17 18020667  Hoàng Ngọc Huyền  20/10/2000 9  3.73 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

18 18020835  Vũ Thăng Long  16/11/2000  15  3.68 Xuất sắc

19 18020056  Nguyễn Tiến Trọng  08/10/2000  21  3.67 Xuất sắc

20 18020960  Đặng Xuân Ngọc  15/11/2000  12  3.63 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

21 18020420  Phạm Ngọc Duy  14/09/2000  18  3.62 Xuất sắc

22 18020571  Nguyễn Huy Hoàng  01/01/2000  15  3.62 Xuất sắc

23 18021143  Phạm Ngọc Thắng  14/01/2000 9  3.90 Tốt Đã học hết số TC theo CTĐT

24 18020942  Nguyễn Văn Nam  05/11/2000  18  3.73 Tốt

25 18020246  Lê Minh Công  14/08/2000  12  3.55 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

26 18021420  Lê Xuân Việt  01/06/2000  12  3.55 Tốt Đã học hết số TC theo CTĐT

27 18021197  Nguyễn Trọng Thảo  28/07/2000  15  3.52 Tốt

28 18020699  Nguyễn Quốc Khánh  09/08/2000  12  3.50 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

29 18020396  Hoàng Anh Dương  19/09/2000  12  3.48 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT

30 18020248  Nông Văn Cương  31/10/2000  18  3.45 Tốt

31 18020883  Nguyễn Huy Mạnh  03/11/2000  15  3.44 Xuất sắc

32 18021246  Nguyễn Trung Thứ  18/01/2000  12  3.43 Xuất sắc Đã học hết số TC theo CTĐT


